Phụ lục 2
CÁC MẪU BIỂU DÙNG CHO DẠY NGHỀ
 (Ban hành kèm theo Quyết định số 265/QĐ-ĐHSPKTNĐ, 

ngày 08 tháng 4 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường ĐHSPKT Nam Định)

	Mã mẫu biểu
	Tên
	Ghi chú

	M2-01
	Danh sách SV các lớp (mẫu biểu này lấy trên Website Nhà trường do phòng Đào tạo cấp).
	Các loại hồ sơ: danh sách thi, bảng điểm, phải sử dụng cùng một cơ sở dữ liệu này.

	M2-02
	Biên bản kiểm tra định kỳ 
	Có trên Website Nhà trường 

	M2-03
	Danh sách kiểm tra định kỳ  
	CBGD làm 

	M2-04
	Bảng điểm kiểm tra định kỳ 
	CBGD lập biểu

	M2-05
	Danh sách học sinh sinh viên không đủ điều kiện thi kết thúc MH, MĐ
	CBGD lập biểu

	M2-06
	Biên bản thi kết thúc MH, MĐ
	Có trên Website Nhà trường

	M2-07
	Danh sách học sinh sinh viên KT kết thúc môn học dùng cho thi tự luận 
	GV khoa cấp 

	M2-08
	Danh sách học sinh sinh viên KT kết thúc MH, MĐ dùng cho thi vấn đáp, trắc nghiệm, thực hành
	GV khoa cấp 

	M2-09
	Danh sách học sinh sinh viên KT kết thúc học phần dùng cho thi trắc nghiệm trực tuyến trến máy tính
	Phòng KT&ĐBCL cấp

	M2-10
	Bảng điểm chấm điểm KT kết thúc MH dùng cho thi tự luận, trắc nghiệm
	Phòng KT&ĐBCL cấp

	M2-11
	Bảng điểm chấm điểm KT kết thúc MH dùng cho thi vấn đáp, thực hành 
	GV khoa cấp 

	M2-12
	Bảng khớp phách KT kết thúc môn học 
	Phòng KT&ĐBCL lập biểu

	M2-13
	Bảng điểm tổng kết môn học/mô đun
	Phòng KT&ĐBCL lập biểu

	M2-14
	Biên bản vi phạm quy chế kiểm tra
	Có trên Website Nhà trường

	M2-15
	Đơn đề nghị sửa điểm
	Có trên Website Nhà trường

	M2-16
	Biên bản sửa điểm
	Có trên Website Nhà trường

	M2-17
	Đơn xin xem xét lại kết quả kiểm tra
	Có trên Website Nhà trường


Ghi chú: Các mẫu biểu sử dụng bảng mã unicode, font chữ Times New Roman, cỡ chữ 13 hoặc 14.
ĐƠN VỊ………….
DANH SÁCH 

HỌC SINH SINH VIÊN
Học kỳ ...., năm học 20.... – 20....
Lớp: .....................................

	TT
	Mã HSSV
	Họ và tên
	Ghi chú

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


	
	Nam Định, ngày …. tháng …. năm 20.…

	TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
(ký, ghi rõ họ tên)
	NGƯỜI LẬP BIỂU

(ký, ghi rõ họ tên)


Ghi chú: Mẫu này cấp trên Website Trường vào đầu học kỳ để thống nhất dữ liệu.
KHOA (bộmôn).................                                                


BIÊN BẢN 
KIỂM TRA ĐỊNH KỲ
Học kỳ.......,  năm học 20.... – 20....

BÀI SỐ .....
Tên môn học/mô đun: .......................................................................................
Mã môn học/mô đun:..............................., Số giờ:..............., Hệ số:.................
Lớp: ........................................................., Hình thức KT:................................
Thời gian KT:........giờ....... ngày....../....../ 20......, Phòng số: ...........................
CB giảng dạy: ..................................................................................................
Tổng số HSSV theo danh sách: ............................., có mặt: ...........................
- HSSV vắng mặt: 

	TT
	Họ, tên 
	Nghỉ có phép
	Nghỉ không phép

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


- HSSV vi phạm quy chế:

	TT
	Họ, tên 
	Hình thức xử lý
	Ghi chú

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


- Tóm tắt tình hình kiểm tra: 

................................................................................................................................................................................................................................

	 
	Nam Định, ngày ..... tháng .....năm 20......

	TM CÁN BỘ LỚP
	CÁN BỘ COI THI

	(ký, ghi rõ họ tên)
	(ký, ghi rõ họ tên)


KHOA (bộmôn).................                                                


DANH SÁCH 
KIỂM TRA ĐỊNH KỲ
Học kỳ.......,  năm học 20.... – 20....

BÀI SỐ .....

Tên môn học/mô đun: ......................................................................................
Mã môn học/mô đun:..............................., Số giờ:..............., Hệ số:................
Lớp: ........................................................., Hình thức KT:................................
Thời gian KT:........giờ....... ngày....../....../ 20......, Phòng số: ...........................
CB giảng dạy: ..............................................................................................
	TT
	Mã SV
	Họ và tên
	Số tờ, mã đề
	Ký tên
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	 
	Nam Định, ngày ..... tháng .....năm 20......

	TM CÁN BỘ LỚP
	CÁN BỘ COI THI

	(ký, ghi rõ họ tên)
	(ký, ghi rõ họ tên)



KHOA (bộmôn).................                                                


BẢNG ĐIỂM 
KIỂM TRA ĐỊNH KỲ
Học kỳ.......,  năm học 20.... – 20....

Tên môn học/mô đun: ......................................................................................

Mã môn học/mô đun:..............................., Số giờ:..............., Hệ số:................

Lớp: ..................................................................................................................

CB giảng dạy: ...................................................................................................
	TT
	Mã HSSV
	Họ và tên
	Điểm kiểm tra
bài 1
	Điểm kiểm
 tra
bài 2
	Điểm kiểm tra
bài...
	TB cộng
KT định kỳ
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


	
	Nam Định, ngày …. tháng …. năm 20.…

	TRƯỞNG KHOA
(ký, ghi rõ họ tên)

Số lượng điểm sửa……(bằng chữ)


	TRƯỞNG BỘ MÔN

(ký, ghi rõ họ tên)


	CÁN BỘ CHẤM THI

(ký, ghi rõ họ tên)




Ghi chú: - Khi có sự sửa điểm, CBGD gạch điểm cũ, ghi điểm mới và phải ký cạnh điểm sửa.

KHOA (bộ môn).................                                                


DANH SÁCH 
HỌC SINH SINH VIÊN KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN 
KIỂM TRA KẾT THÚC MÔN HỌC/MÔ ĐUN
Học kỳ ...., năm học 20.... – 20....
Tên môn học/mô đun: ......................................................................................

Mã môn học/mô đun:..............................., Số giờ:..............., Hệ số:................

Lớp: ..................................................................................................................

CB giảng dạy: ...................................................................................................

	TT
	Mã HSSV
	Họ và tên
	Lý do
	Ghi chú

	
	
	
	Số giờ học còn thiếu
	Số bài KT định kỳ
chưa đủ
	Điểm TB cộng KT định kỳ <5,0đ
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	
	Nam Định, ngày …. tháng …. năm 20.…

	TRƯỞNG KHOA
(ký, ghi rõ họ tên)


	TRƯỞNG BỘ MÔN

(ký, ghi rõ họ tên)


	CÁN BỘ CHẤM THI

(ký, ghi rõ họ tên)




Ghi chú : Cột lý do ghi rõ vắng bao nhiêu giờ, có phép hay không, bài kiểm tra chương nào không đạt yêu cầu.
KHOA (bộ môn).................                                                




BIÊN BẢN
KIỂM TRA KẾT THÚC MÔN HỌC/MÔ ĐUN
Học kỳ ...., năm học 20.... – 20....
LẦN:…….
Tên môn học/mô đun: ......................................................................................

Mã môn học/mô đun:..............................., Số giờ:..............., Hệ số:................

Lớp: ........................................................., Hình thức KT:…...........................
Thời gian thi:........giờ...... ngày....../....../ 20...., Phòng số:.............................
CB coi thi: ...................................................................................................
                  ....................................................................................................

Tổng số HSSV theo danh sách: ............................., có mặt: ...........................

- HSSV vắng mặt: 
	TT
	Họ, tên 
	Nghỉ có phép
	Nghỉ không phép

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


- HSSV vi phạm quy chế:

	TT
	Họ, tên 
	Hình thức xử lý
	Ghi chú

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


- Tóm tắt tình hình kiểm tra: 

................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................
	
	Nam Định, ngày .... tháng ..... năm 20.....

	TM. CÁN BỘ LỚP
	CÁN BỘ COI THI

	(ký, ghi rõ họ tên)
	(ký, ghi rõ họ tên)


KHOA (bộ môn).................                                                




DANH SÁCH HỌC SINH SINH VIÊN 
KIỂM TRA KẾT THÚC MÔN HỌC/MÔ ĐUN

Học kỳ ...., năm học 20.... – 20....
LẦN:.........
Tên môn học/mô đun: ......................................................................................

Mã môn học/mô đun:..............................., Số giờ:..............., Hệ số:................

Lớp: ..........................................................................., Hình thức KT: Tự luận
Thời gian thi:........giờ...... ngày....../....../ 20...., Phòng số:..........................
CB coi thi: ...................................................................................................

                  ....................................................................................................

	TT
	Mã HSSV
	Họ và tên
	Số tờ
	Ký tên
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	
	Nam Định, ngày ..... tháng .....năm 20......

	TM. CÁN BỘ LỚP
	CÁN BỘ COI THI

	(Ký, ghi rõ họ tên)
	(Ký, ghi rõ họ tên)


KHOA (bộ môn).................                                                




DANH SÁCH HỌC SINH SINH VIÊN 
KIỂM TRA KẾT THÚC MÔN HỌC/MÔ ĐUN

Học kỳ ...., năm học 20.... – 20....
LẦN:.........
Tên môn học/mô đun: ......................................................................................

Mã môn học/mô đun:..............................., Số giờ:..............., Hệ số:................

Lớp: ........................................................., Hình thức KT:…...........................

Thời gian thi:........giờ...... ngày....../....../ 20......, Phòng số:.............................

CB coi thi: ...................................................................................................

                  ....................................................................................................

	TT
	Mã HSSV
	Họ và tên
	Mã đề
	Ký tên
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	
	Nam Định, ngày ..... tháng .....năm 20......

	TM. CÁN BỘ LỚP
	CÁN BỘ COI THI

	(ký, ghi rõ họ tên)
	(ký, ghi rõ họ tên)



PHÒNG KT&ĐBCL



DANH SÁCH HỌC SINH SINH VIÊN 
KIỂM TRA KẾT THÚC MÔN HỌC/MÔ ĐUN

Học kỳ ...., năm học 20.... – 20....
LẦN:.........
Tên môn học/mô đun: ......................................................................................

Mã môn học/mô đun:..............................., Số giờ:..............., Hệ số:................

Lớp: ........................................................., Hình thức KT: Trắc nghiệm TT
Thời gian thi:........giờ...... ngày....../....../ 20......, Phòng số:.............................

CB coi thi: ...................................................................................................

                  ....................................................................................................

	TT
	Mã HSSV
	Họ và tên
	Mã đề
	Ký tên
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	
	Nam Định, ngày …. tháng …. năm 20.…



	CÁN BỘ

THANH TRA ĐÀO TẠO
(ký, ghi rõ họ tên)


	CÁN BỘ
 PHÒNG KT&ĐBCL

(ký, ghi rõ họ tên)


	CÁN BỘ KT

TT THỰC HÀNH
(ký, ghi rõ họ tên)




KHOA (bộ môn).................                                                




BẢNG ĐIỂM
KIỂM TRA KẾT THÚC MÔN HỌC/MÔ ĐUN

Học kỳ ...., năm học 20.... – 20....
LẦN:.........
Tên môn học/mô đun: ......................................................................................

Mã môn học/mô đun:..............................., Số giờ:..............., Hệ số:................

Túi số: ....................................................., Hình thức KT:…...........................

CB chấm thi: ................................................................................................

                      .................................................................................................
	TT
	Số phách
	Điểm
	Ghi chú

	
	
	Bằng số
	Bằng chữ
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	
	Nam Định, ngày …. tháng …. năm 20.…

	TRƯỞNG KHOA
(ký, ghi rõ họ tên)

Số lượng điểm sửa……(bằng chữ)


	TRƯỞNG BỘ MÔN

(ký, ghi rõ họ tên)


	CB CHẤM THI SỐ 1

(ký, ghi rõ họ tên)

CB CHẤM THI SỐ 2




KHOA (bộ môn).................                                                




BẢNG ĐIỂM 
KIỂM TRA KẾT THÚC MÔN HỌC/MÔ ĐUN

Học kỳ ...., năm học 20.... – 20....
LẦN:.........
Tên môn học/mô đun: ......................................................................................

Mã môn học/mô đun:..............................., Số giờ:..............., Hệ số:................

Lớp: ........................................................., Hình thức KT:…...........................

CB chấm thi: ................................................................................................

                      .................................................................................................
	TT
	Mã HSSV
	Họ, tên
	Điểm
	Ghi chú

	
	
	
	Bằng số
	Bằng chữ
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	
	Nam Định, ngày ….. tháng……năm 20.…

	Trưởng khoa
(ký, ghi rõ họ tên)

Số lượng điểm sửa……(……….)


	Trưởng bộ môn

(ký, ghi rõ họ tên)


	CB chấm thi số 1

(ký, ghi rõ họ tên)

CB chấm thi số 2

(ký, ghi rõ họ tên)




PHÒNG KT&ĐBCL                                                




BẢNG KHỚP PHÁCH 
KIỂM TRA KẾT THÚC MÔN HỌC/MÔ ĐUN

Học kỳ ...., năm học 20.... – 20....
LẦN:.........
Tên môn học/mô đun: ......................................................................................

Mã môn học/mô đun:..............................., Số giờ:..............., Hệ số:................

Túi số: ........................................................., Hình thức KT: Tự luận
CB chấm thi: ................................................................................................

                      .................................................................................................
	TT
	Mã HSSV 
	Họ, tên
	Số phách
	Điểm
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	TRƯỞNG PHÒNG KT&ĐBCL

(ký, ghi rõ họ tên)

Số lượng điểm sửa……(bằng chữ)
	Nam Định, ngày …. tháng …. năm 20.…

NGƯỜI KHỚP PHÁCH

(ký, ghi rõ họ tên)


PHÒNG KT&ĐBCL                                                




BẢNG ĐIỂM TỔNG KẾT
MÔN HỌC/MÔ ĐUN

Học kỳ ...., năm học 20.... – 20....
LẦN:.........
Tên môn học/mô đun: ......................................................................................

Mã môn học/mô đun:..............................., Số giờ:..............., Hệ số:................

Lớp: ...................................................................................…...........................

CB  giảng dạy: ..................................................................................................
	TT
	Mã
HSSV 
	Họ và tên
	KT ĐK
Bài 1
	KT ĐK
Bài 2
	……
	KT

kết thúc 
	Điểm tổng kết

	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Xếp loại
	Sô lượng
	Tỷ lệ %

	Xuất sắc
	
	

	Giỏi
	
	

	Khá
	
	

	TB khá
	
	

	TB
	
	

	Không đạt
	
	


	
	
	
	Ngày …/…/…

	TRƯỞNG PHÒNG

KT&ĐBCL


	CB CHẤM THI 

(ký, họ tên)
	CB CHẤM THI 

(ký, họ tên)
	NGƯỜI LẬP BIỂU

(ký, họ tên)



	KHOA .........................
	



BIÊN BẢN

 VI PHẠM QUY CHẾ KIỂM TRA
Học kỳ ...., năm học 20.... – 20....
Vào hồi ……giờ…, ngày......tháng.....năm........, Tại phòng thi: ..........................
Môn thi: ................................................................................................................

Lớp:.......................................................................................................................
HSSV vi phạm quy chế: ........................................................................................
Hành vi vi phạm quy chế:......................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Hình thức xử lý kỷ luật: .........................................................................................
.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

	
	Nam Định, ngày ..... tháng .....năm 20......

	CÁN BỘ LỚP

(ký, họ tên)
	SV VI PHẠM QUY CHẾ

(ký, họ tên)
	CÁN BỘ COI THI

(ký, họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


ĐƠN ĐỀ NGHỊ SỬA ĐIỂM
(Số......./...../20....-20....)

Tôi tên là: .................................................................................................

Đơn vị: ......................................................................................................

Đề nghị sửa điểm MH/MĐ:.......................................................................

Lớp:...........................................................................................................

Cụ thể như sau:

	TT
	Mã 

HSSV
	Họ và tên 


	Loại điểm sửa
	Điểm trước khi sửa
	Điểm sau khi sửa

	
	
	
	KTĐK
	KT k.thúc
	T.kết
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



Lý do xin sửa điểm:

……………………………………………………………………………..


……………………………………………………………………………..


……………………………………………………………………………..


Hồ sơ kèm theo gồm:


……………………………………………………………………………..


……………………………………………………………………………..


Đề nghị Nhà trường xem xét, giải quyết.

	
	Nam Định, ngày …. tháng …. năm 20.…

	TRƯỞNG KHOA
(ký, ghi rõ họ tên)


	TRƯỞNG BỘ MÔN

(ký, ghi rõ họ tên)


	CB GIẢNG DẠY

(ký, ghi rõ họ tên)



	HIỆU TRƯỞNG

	
	TRƯỞNG P. KT&ĐBCL

(ký, ghi rõ họ tên)



Ghi chú: Số thứ tự đơn đề nghị do phòng KT&ĐBCL ghi

	Đơn vị .........................
	



BIÊN BẢN SỬA ĐIỂM
Học kỳ ...., năm học 20.... – 20....
Tên MH/MĐ:………………………………, số giờ:…......., hệ số:....................

Lớp: …………………………………………………………………….............

CB giảng dạy: ………………………………………………………..................

	TT
	Mã 

SV 
	Họ và tên
	Điểm KT

 bài 1
	Điểm KT

 bài 2
	Điểm KT hết môn
	Điểm
 T. kết

MH/MĐ
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Hồ sơ kèm theo: Đơn đề nghị số......./…./20…-20… ngày …/…./20… đã được Nhà trường phê duyệt.
	TRƯỞNG PHÒNG KT&ĐBCL

(ký, ghi rõ họ tên)


	Nam Định, ngày …. tháng …. năm 20.…

NGƯỜI LẬP BIỂU

(ký, ghi rõ họ tên)



	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

XEM XÉT LẠI KẾT QUẢ HỌC TẬP

Học kỳ......., năm học 20.... – 20....

Kính gửi:     Phòng KT&ĐBCL

Tên em là: ............................................................................................................................
Lớp:.............................................................................................................................................

Em xin đề nghị Quí thầy, cô xem xét lại kết quả học tập của em đối với môn học/mô đun: .......................................................................................................................................................................

Lý do: .....................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................


Em xin trân trọng cám ơn.

	
	Nam Định, ngày .....tháng....năm 20....

	
	NGƯỜI LÀM ĐƠN
(ký, họ tên)


Mẫu M2-02





MÉu M2-01





Mẫu M2-03





Mẫu M2-04





Mẫu M2-09


( TN trên MT)





Mẫu M2-05





Mẫu M2-06





Mẫu M2-07


(Tự luận)





Mẫu M2-08


(VĐ, TN)





Mẫu M2-10


(TL)





Mẫu M2-11


(VĐ, TH)





Mẫu M2-12





Mẫu M2-13











MÉu M2-17








MÉu M2-14








MÉu M2-15








MÉu M2-16
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